
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp
Ngày 

cấp lại 

Ngày điều 

chỉnh

1 PHẠM THỊ HỢI 13/10/1974
Dược sỹ 

đại học

037174011

367
09/8/2021

Cục CS 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Ấp An Thọ, xã An 

Phước, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1618/CCH

N-D-SYT-

ĐT

23/11/2021

2 TRẦN THỊ TÚ TRINH 10/6/1990
Dược sỹ 

đại học
341476221 16/3/2020

Công an 

Đồng Tháp

Ấp 3, xã Láng Biển, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp 

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1617/CCH

N-D-SYT-

ĐT

23/11/2021

3
PHẠM THỊ 

THÚY
LAN 22/12/1996

Dược sỹ 

đại học
341835552 18/02/2012

Công an 

Đồng Tháp

Ấp Hưng Lợi, xã 

Thanh Mỹ, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1616/CCH

N-D-SYT-

ĐT

23/11/2021

4 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 22/02/1998
Dược sỹ 

cao đẳng
341811493 06/6/2012

Công an 

Đồng Tháp

Ấp 2, xã Tân Thành 

B, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1615/CCH

N-D-SYT-

ĐT

23/11/2021

5 HUỲNH LẬP QUỐC 02/3/1980
Dược sỹ 

đại học

087080011

127
10/5/2021

Cục CS 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Số 276A, đường Lê 

Lợi, khóm 3, phường 

3, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1614/CCH

N-D-SYT-

ĐT

23/11/2021

6
CAO THỊ 

XUÂN
THANH 19/6/1993

Dược sỹ 

trung cấp
352148934 15/01/2019

Công an An 

Giang

Tổ 7, khóm Mỹ 

Thượng, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1573/CCH

N-D-SYT-

ĐT

23/11/

2021

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn
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